
Biểu số 01
BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Na Rì)

Mã CTMT:0492
ĐVT: Triệu đồng

TT Tên dự án, công trình Địa điểm
xây dựng

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã số dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế (loại,

khoản)

Năm KC-
HT

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2023

Chủ đầu tư Ghi
chúTổng số Ngân sách

TW
Nguồn vốn

tỉnh đối ứng
Nguồn vốn

khác Tổng số

Ngân sách nhà nước, trong đó: Nguồn vốn
khác (Đóng
góp, xã hội

hóa,…)
Tổng

Ngân sách
TW (43-

100)

Nguồn vốn
tỉnh đối ứng

(43-200)

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18
TỔNG 1.008,20 809,00 40,00 159,20 1.008,20 849,00 809,00 40,00 159,20

* Cấp xã 1.008,20 809,00 40,00 159,20 1.008,20 849,00 809,00 40,00 159,20
I Xã Cường Lợi 1.008,20 809,00 40,00 159,20 1.008,20 849,00 809,00 40,00 159,20

1
Xây dựng tường rào Trường
TH&THCS xã Cường Lợi

Thôn Nà
Chè, xã
Cường

Lợi

KBNN
huyện Na Rì

Năm
2024 320,70 291,00 14,50 15,20 320,70 305,50 291,00 14,50 15,20

UBND xã
Cường Lợi

2 Đường trục thôn Nà Khưa

Thôn Nà
Khưa, xã
Cường

Lợi

KBNN
huyện Na Rì 292 Năm

2024 423,40 319,00 15,70 88,70 423,40 334,70 319,00 15,70 88,70

3 Đường trục thôn Nà Khun

Thôn Nà
Khun, xã
Cường

Lợi

KBNN
huyện Na Rì 292 Năm

2024 264,10 199,00 9,80 55,30 264,10 208,80 199,00 9,80 55,30
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